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cs. Cộng sự 

ĐC Đối chứng 

E. coli Escherichia coli 

E. tenella Eimeria tenella 

GN Gây nhiễm 

GOT Glutamic oxalacetic transaminase 

GPT Glutamic pyruvic transaminase 

H. meleagridis Histomonas meleagridis 

H. gallinarum   Heterakis gallinarum   

KL Khối lượng 

KCTG Ký chủ trung gian 

LDH Lactic dehydrogenase 

MB Mắc bệnh 

MDH Dehydrogenase malic 

Nxb Nhà xuất bản 

Pα Mức ý nghĩa 

spp. Species 

TC Triệu chứng 

TN Thí nghiệm 

tr. Trang 

TT Thể trọng 

VSTY Vệ sinh thú y 
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